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TT Mã số thuế Tên NNT Địa chỉ NNT

Tên biện 

pháp 

cưỡng chế

Số tiền đến 

31/5/2025 Nơi công khai 

135 Tổng cộng 310.217.533.580

1

2800226553

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 

VÀ XÂY LẮP SÔNG CHU

266 Bà Triệu, Phường Đông 

Thọ, Thành phố Thanh Hoá, 

Thanh Hoá CCHĐ 11.218.994.561 Website

2

2801138684

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 

DỰNG HUD 401

Số nhà 06 Cột Cờ, Phường 

Tân Sơn (nay là Phường Phú 

Sơn), Thành phố Thanh Hoá, 

Thanh Hoá CCHĐ 12.903.751.081 Website

3

2802545844

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ PHÁT TRIỂN HỢP 

NHẤT TH

Thôn Thành Công, Xã Kiên 

Thọ, Huyện Ngọc Lặc, Thanh 

Hoá CCHĐ 13.952.000 Website

4

2802609618

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH 

NGỌC SƠN

SN 16 LK4, khu đô thị mới 

Đông Sơn, Phường An Hưng, 

Thành phố Thanh Hoá, Thanh 

Hoá CCHĐ 13.925.100 Website

5

2802727266

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN 

XUẤT VÀ XUẤT NHẬP 

KHẨU TÂN PHÚ

Thôn Yên Phú, Xã Quảng 

Yên, Huyện Quảng Xương, 

Thanh Hoá CCHĐ 10.375.813 Website

6

2802780051

CÔNG TY TNHH MTV 

RỪNG XANH

Lô F38 K1, bắc Đại lộ Lê Lợi, 

Phường Đông Hương, Thành 

phố Thanh Hoá, Thanh Hoá CCHĐ 19.297.400 Website

7

2802831820

CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ 

THỊ HẰNG HẢI

Khu Phố 1, Thành Khang, 

Phường Tào Xuyên, Thành 

phố Thanh Hoá, Thanh Hoá CCHĐ 15.159.671 Website

8

2802943637

CÔNG TY TNHH NGHI SƠN 

OFFICE

Dự án đầu tư kho xưởng kinh 

doanh và cho thuê, thuộc khu 

dịc, Phường Tĩnh Hải, Thị xã 

Nghi Sơn, Thanh Hoá CCHĐ 16.331.050 Website

9

2801583808

CÔNG TY CỔ PHẦN 

KHÁCH SẠN LAM KINH

Khu đô thị mới Đông Hương, 

Phường Đông Hương, Thành 

phố Thanh Hoá, Thanh Hoá CCHĐ 2.555.628.319 Website

10

2802202903

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN BT THỌ XUÂN 

NGHI SƠN

Thôn Phú Quý, Xã Hoàng 

Sơn, Huyện Nông Cống, 

Thanh Hoá CCHĐ 1.372.075.726 Website

11

2803020800

CÔNG TY CP TMDV & ĐỊA 

ỐC GOLD LAND

Thôn Hải Tân, Xã Hải Long, 

Huyện Như Thanh, Thanh 

Hoá CCHĐ 20.614.800 Website
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12

2803038149

CÔNG TY TNHH MẠNH 

HUYNH

Thôn Tân Lập, Xã Trường 

Lâm, Thị xã Nghi Sơn, Thanh 

Hoá CCHĐ 13.766.050 Website

13

2803106159

CÔNG TY TNHH KIẾN 

TRÚC XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI PHẠM GIA

Số 7, ngõ 31, đường Lê Ngọc 

Hân, phố Tân Hưng, Thị trấn 

Tân Phong, Huyện Quảng 

Xương, Thanh Hoá CCHĐ 151.326.369 Website

14

2600104741

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG 

HỒNG SỐ 6

Số 12 ngõ 44 Thôn Thượng 

Phúc, Xã Tả Thanh Oai, 

Huyện Thanh Trì, Hà Nội CCHĐ 101.607.200 Website

15

2801080699

CÔNG TY CỔ PHẦN  XI 

MĂNG THANH SƠN

Thôn Vân Sơn, Xã Thúy Sơn, 

Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá CCHĐ 55.341.668 Website

16

2803007013

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG 

NAM FHD

Số 176 Lý Thái Tông, Phường 

Đông Thọ, Thành phố Thanh 

Hoá, Thanh Hoá CCHĐ 12.743.150 Website

17

2803033246

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP 

VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC 

BÌNH YÊN

Nhà Ông Phan Tiến Dũng, 

thôn Nam Sơn, Xã Nghi Sơn, 

Thị xã Nghi Sơn, Thanh Hoá CCHĐ 177.991.865 Website

18

2802476580

CÔNG TY CỔ PHẦN VÔI 

CÔNG NGHIỆP NGHI SƠN

G2, khu 2 phố Bình Minh, 

Phường Đông Hương, Thành 

phố Thanh Hoá, Thanh Hoá CCHĐ 118.532.763 Website

19

2802545837

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG 

MẠI HỢP THẮNG

Lô 82 mặt bằng 90 khu Đông 

Phát, Phường Đông Vệ, Thành 

phố Thanh Hoá, Thanh Hoá CCHĐ 10.038.600 Website

20

2802522389

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU 

TƯ MINH CƯỜNG

Tổ dân phố Vinh Tiến, 

Phường Hải Hòa, Thị xã Nghi 

Sơn, Thanh Hoá CCHĐ 14.801.498 Website

21

2802941686

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 

ĐOÀN ĐẦU TƯ LAM SƠN

Số 88 tổ dân phố Tân An, Thị 

Trấn Phong Sơn, Huyện Cẩm 

Thuỷ, Thanh Hoá CCHĐ 170.924.082 Website

22

2802957654

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ DŨNG TÂM

Thôn 1, Xã Thọ Hải, Huyện 

Thọ Xuân, Thanh Hoá CCHĐ 348.049.089 Website

23

2802980741

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

HÀNG HÓA VÂN ANH

Lô 40 Lê Hoàn - Phường Điện 

Biên, Phường Điện Biên, 

Thành phố Thanh Hoá, Thanh 

Hoá CCHĐ 13.880.100 Website

24

2803033292

CÔNG TY TNHH XD - VT 

HƯNG VƯỢNG PHÁT

Thôn Giang Tây, Xã Quảng 

Lưu, Huyện Quảng Xương, 

Thanh Hoá CCHĐ 133.372.751 Website
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31/5/2025 Nơi công khai 

25

2803070304

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN 

TRÚC VIỆT THANH

56 Đường Lê Lợi, Phường 

Quảng Thọ, Thành Phố Sầm 

Sơn, Thanh Hoá CCHĐ 72.355.017 Website

26

304186356

CÔNG TY CỔ PHẦN XI 

MĂNG CÔNG THANH

Thôn Tam Sơn, Xã Tân 

Trường, Thị xã Nghi Sơn, 

Thanh Hoá CCHĐ 59.087.010.525 Website

27

2802502382

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 

DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 

VNG

Thôn Hà Bắc, Xã Hải Hà, Thị 

xã Nghi Sơn, Thanh Hoá CCHĐ 372.536.185 Website

28

2802857610

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 

ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN 

TUẤN LOAN 999

TDP Phú Khang, Phường 

Quảng Vinh, Thành Phố Sầm 

Sơn, Thanh Hoá CCHĐ 16.434.200 Website

29

2803046319

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ 

VIỆT - SING

Trung tâm thương mại Sake, 

quốc lộ 1A, Thị trấn Tân 

Phong, Huyện Quảng Xương, 

Thanh Hoá CCHĐ 28.817.500 Website

30

2803107956

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

GIA NGHĨA

Số nhà 36, Nơ 9 mặt bằng 

2125, Phường Đông Vệ, 

Thành phố Thanh Hoá, Thanh 

Hoá CCHĐ 102.087.854 Website

31

2803016346

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ THƯƠNG MẠI LĐT

Số nhà 118 đường 10 phố 

Trung Hy, Thị trấn Bút Sơn, 

Huyện Hoằng Hoá, Thanh 

Hoá CCHĐ 10.681.050 Website

32

2800763029 Công Ty TNHH Hà Thịnh

Khu 7, khu công nghiệp phía 

Bắc, Phường Bắc Sơn, Thị xã 

Bỉm Sơn, Thanh Hoá CCHĐ 775.489.918 Website

33

2802935756

CÔNG TY TNHH DV VÀ 

BĐS AN PHÁT

Nhà ông Trịnh Tuyên, Thôn 

Gia Lộc, Phường Quảng 

Thịnh, Thành phố Thanh Hoá, 

Thanh Hoá CCHĐ 313.282.897 Website

34

2803053700

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 

WOOD EXP

Số nhà 96, thôn Minh Sơn, Xã 

Minh Nghĩa, Huyện Nông 

Cống, Thanh Hoá CCHĐ 882.079.502 Website

35

2803076095

CÔNG TY TNHH KHAI 

THÁC KHOÁNG SẢN 

PHƯƠNG ĐÔNG

SN 63, Khu phố 3, Thị trấn 

Vĩnh Lộc, Huyện Vĩnh Lộc, 

Thanh Hoá CCHĐ 170.520.957 Website

36

2800233984

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 

DỰNG SỐ 5

Số 203 Trần Phú, Phường Ba 

Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh 

Hoá CCHĐ 39.123.017.603 Website

37

2800835315

CÔNG TY CỔ PHẦN BẮC 

TRUNG NAM

Số 321 đường Bà Triệu, 

Phường Hàm Rồng, Thành 

phố Thanh Hoá, Thanh Hoá CCHĐ 16.143.849.703 Website
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38

2803011323

CÔNG TY CP  ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG VÀ KINH DOANH 

BẤT ĐỘNG SẢN HÀ LINH

Thôn Tân Cộng, Phường 

Đông Tân, Thành phố Thanh 

Hoá, Thanh Hoá CCHĐ 14.746.500 Website

39

2802936735

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG 

VÀ ĐẦU TƯ THUẬN THIÊN

Khu phố 8, Phường Bắc Sơn, 

Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá CCHĐ 968.349.368 Website

40

2802998241

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ BẤT 

ĐỘNG SẢN THANH HOA 

CITY

Thôn Đại Đồng, Phường 

Hoằng Đại, Thành phố Thanh 

Hoá, Thanh Hoá CCHĐ 13.880.100 Website

41

2803001445

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 

ĐOÀN ĐỊA ỐC SƠN HẢI

Số nhà 21, phố Lê Lợi, Thị 

trấn Triệu Sơn, Huyện Triệu 

Sơn, Thanh Hoá CCHĐ 53.958.906 Website

42

2803007278

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN 

ĐỊA ỐC PHÚ GIA

Lô C11,C12 khu đô thị Lam 

Kinh, Phường Đông Hương, 

Thành phố Thanh Hoá, Thanh 

Hoá CCHĐ 30.943.800 Website

43

2803014853

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ 

VẤN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG 

MẠI TRƯỜNG THỊNH NEW 

FUTURE

Thôn Trường Thịnh, Xã 

Quảng Minh, Thành Phố Sầm 

Sơn, Thanh Hoá CCHĐ 17.058.800 Website

44

2803025622

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI XÂY DỰNG MẠNH 

TRƯỜNG

Phố Phú Quý, Phường Quảng 

Tâm, Thành phố Thanh Hoá, 

Thanh Hoá CCHĐ 50.042.623 Website

45

0300849034-037

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN DỊCH VỤ BƯU 

CHÍNH VIỄN THÔNG SÀI 

GÒN TẠI TỈNH THANH 

Số 22A Phố Tiền Phương, 

Phường Trường Thi, Thành 

phố Thanh Hoá, Thanh Hoá CCHĐ 30.906.470 Website

46

2802872418

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

TOÀN TỈNH

Số nhà 204, thôn Hiền Tây, 

Thôn Hiền Tây, Xã Quảng 

Lưu, Huyện Quảng Xương, 

Thanh Hoá CCHĐ 55.545.746 Website

47

2802963880 CÔNG TY CỔ PHẦN LAK 18

Số HH22-57, đường Hoa 

Hồng 22, khu đô thị Vinhomes 

Star City, Phường Đông Hải, 

Thành phố Thanh Hoá, Thanh CCHĐ 386.425.231 Website

48

2803016032

CÔNG TY TNHH 

WAREHOUSE LOGISTICS 

VIỆT NAM

Nhà ông Mai Văn Bộ, Tổ dân 

phố Tân Thành, Phường Mai 

Lâm, Thị xã Nghi Sơn, Thanh 

Hoá CCHĐ 36.352.800 Website

49

2803034419

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

THIÊN MINH TH

Số 119 Lý Nam Đế, Khu đô 

thị Bình Minh, Phường Đông 

Hương, Thành phố Thanh 

Hoá, Thanh Hoá CCHĐ 20.344.550 Website

50

2803045227

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI THẮNG LỢI 

36 THANH HOÁ

thôn Phúc Thanh, Xã Quảng 

Ninh, Huyện Quảng Xương, 

Thanh Hoá CCHĐ 51.219.258 Website
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Số tiền đến 
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51

2800192456

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG 

TRÌNH GIAO THÔNG 838

Số 306 đường Bà Triệu, 

Phường Đông Thọ, Thành phố 

Thanh Hoá, Thanh Hoá CCHĐ 10.094.745.962 Website

52

2802884276

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ XÂY DỰNG LÊ MINH 01

Lô 78-79 MB 934 Phố Lễ 

Môn, Phường Đông Hải, 

Thành phố Thanh Hoá, Thanh 

Hoá CCHĐ 1.028.013.841 Website

53

2803092178

CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG VÀ DỊCH VỤ VẬN 

TẢI MINH ANH

Số 07 Đường Chi Lăng, Phố 

Tân Trọng, Phường Quảng 

Thành, Thành phố Thanh Hoá, 

Thanh Hoá CCHĐ 368.026.000 Website

54

2801071334

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI XUẤT KHẨU 

BẢO DUY

149A Phố Tây Sơn, Phường 

An Hưng, Thành phố Thanh 

Hoá, Thanh Hoá CCHĐ 1.628.026.948 Website

55

2802878836

CÔNG TY TNHH ĐIỆN 

NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 

ĐẠI ĐỒNG

Thôn Xuân Thái, Xã Yên Thọ, 

Huyện Yên Định, Thanh Hoá CCHĐ 10.838.100 Website

56

2803005778

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT 

ĐỘNG SẢN ĐỨC CHI

Số 06-Phú Châu, Khu đô thị 

Eurowindow Garden City, 

Phường Đông Hương, Thành 

phố Thanh Hoá, Thanh Hoá CCHĐ 220.742.364 Website

57

2803066308

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XNK 

ĐẠI CÁT

SN 221 Đường QL 10 Thôn 

Hoa Phú, Xã Hoa Lộc, Huyện 

Hậu Lộc, Thanh Hoá CCHĐ 10.981.950 Website

58

101689361

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ VÀ XÂY DỰNG 573

Số 10 LK1 khu đô thị An 

Hưng, Phường La Khê, Quận 

Hà Đông, Hà Nội CCHĐ 95.029.970 Website

59

2802963400

CÔNG TY TNHH NGỌC 

SƠN SAO VÀNG

Khu Phố 1, Thị trấn Sao 

Vàng, Huyện Thọ Xuân, 

Thanh Hoá CCHĐ 763.667.906 Website

60

2803001484

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI QUẾ LÂM

Tầng 2, SN 09 Đường Nguyễn 

Phúc Chu, Phường Đông Thọ, 

Thành phố Thanh Hoá, Thanh 

Hoá CCHĐ 13.881.000 Website

61

2800815213

Công Ty TNHH Kim Khí Hà 

Trung

Tiểu khu 3, Thị trấn Hà 

Trung, Huyện Hà Trung, 

Thanh Hoá CCHĐ 1.132.111.415 Website

62

2800960482

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 

LẮP HỒNG HÀ

Số 137 Trường Thi, Phường 

Trường Thi, Thành phố Thanh 

Hoá, Thanh Hoá CCHĐ 5.491.628.417 Website

63

2802936157

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

VÀ PHÁT TRIỂN TMQ 

BÌNH NGUYÊN

08/104 phố Lý Nam Đế, 

Phường Đông Hương, Thành 

phố Thanh Hoá, Thanh Hoá CCHĐ 11.282.400 Website
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64

2803052601

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI XÂY DỰNG VÀ DỊCH 

VỤ CHUNG KIÊN

Thôn Hoa Cao, Xã Thúy Sơn, 

Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá CCHĐ 19.145.000 Website

65

2802870805

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 

VẬN TẢI NGÂN HIỂN

415B Lê Lai, Phường Đông 

Sơn, Thành phố Thanh Hoá, 

Thanh Hoá CCHĐ 251.207.817 Website

66

2802923461

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN 

XUẤT NHỰA VÀ BAO BÌ 

VIỆT NAM

Phố 3/2, Thị trấn Thống Nhất, 

Huyện Yên Định, Thanh Hoá CCHĐ 37.815.400 Website

67

2803047707

CÔNG TY TNHH KHOÁNG 

SẢN AN PHÁT NHẤT

Nhà Ông Lê Văn Hiệu thôn 6, 

Yên Lăng, Xã Trừơng Trung, 

Huyện Nông Cống, Thanh 

Hoá CCHĐ 27.861.150 Website

68

2803107434

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 

XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG 

MẠI AN KHÁNH

Nhà bà Bùi Thị Thanh, Thôn 

Đự, Xã Thành Thọ, Huyện 

Thạch Thành, Thanh Hoá CCHĐ 10.544.296 Website

69

2803124013

CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG NÔNG NGHIỆP VÀ 

DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 

BÌNH MINH

Số nhà 16 đường Hồ Chí 

Minh, thôn Minh Liên, Xã 

Minh Sơn, Huyện Ngọc Lặc, 

Thanh Hoá CCHĐ 267.619.428 Website

70

2802530894

CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC 

HƯNG INCONS

Tầng 5, số 135 Lý Nam Đế, 

Phường Đông Hương, Thành 

phố Thanh Hoá, Thanh Hoá CCHĐ 177.377.811 Website

71

2801076759

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 

DỰNG SÔNG MÃ SỐ 08

Phòng 206 CT2 Chung cư 

Hợp Lực, Phường Lam Sơn, 

Thành phố Thanh Hoá, Thanh 

Hoá CCHĐ 625.624.305 Website

72

2803024435

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ SƠN TUẤN 

PHÁT

Xóm 26, Xã Xuân Tín, Huyện 

Thọ Xuân, Thanh Hoá CCHĐ 22.333.950 Website

73

2803049905

CÔNG TY CỔ PHẦN 

KHOÁNG SẢN NAM 

THANH HÓA

Tổ Dân Phố Hữu Lộc, 

PhườngTrúc Lâm, Thị xã 

Nghi Sơn, Thanh Hoá CCHĐ 14.212.800 Website

74

2800232733

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

BA LAN - BỈM SƠN

Đường Trần Phú, Phường 

Lam Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, 

Thanh Hoá CCHĐ 34.171.340.927 Website

75

2800860696

CÔNG TY CỔ PHẦN  HỒNG 

PHÚC

Số nhà 09/01/22 đường Trần 

Thủ Độ, Phường Đông Hải, 

Thành phố Thanh Hoá, Thanh 

Hoá CCHĐ 65.015.743 Website

76

2803030615

CÔNG TY TNHH HÒA ANH 

PHÁT - TH

Khu phố Xuân phong, Thị trấn 

Bến Sung, Huyện Như Thanh, 

Thanh Hoá CCHĐ 785.366.778 Website
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77

2801075709

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ 

VẤN VÀ XÂY LẮP THÀNH 

ĐẠT

Số 19 đường Lê Thánh Tông, 

Phường Đông Vệ, Thành phố 

Thanh Hoá, Thanh Hoá CCHĐ 6.217.375.506 Website

78

2802530679

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ TM VÀ DV PHÚC ANH

Đội 11, Thị trấn Nưa, Huyện 

Triệu Sơn, Thanh Hoá CCHĐ 447.414.519 Website

79

2800963797

CÔNG TY TNHH NAM 

PHƯƠNG STAR

Thửa đất số 1500, tờ bản đồ 

số 3, khu phố Phúc Cường, 

Phường Quảng Tâm, Thành 

phố Thanh Hoá, Thanh Hoá CCHĐ 221.145.344 Website

80

2801073363

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐÔLÔMÍT VIỆT NAM

Số 78 Mật Sơn, Phường Đông 

Vệ, Thành phố Thanh Hoá, 

Thanh Hoá CCHĐ 278.591.121 Website

81

2802621943 CÔNG TY TNHH BAC VINA

Nhà ông Trần Cao Bắc,Thôn 

5, Xã Quảng Nhân, Huyện 

Quảng Xương, Thanh Hoá CCHĐ 83.723.525 Website

82

2800725150

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI 

THÁC VÀ CHẾ TÁC ĐÁ 

THANH SƠN

Số 135 phố Trung Sơn, 

Phường An Hưng, Thành phố 

Thanh Hoá, Thanh Hoá CCHĐ 6.413.257.426 Website

83

2802561966

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI 

THẤT AP

Số 306 Bà Triệu, Phường 

Đông Thọ, Thành phố Thanh 

Hoá, Thanh Hoá CCHĐ 4.569.862.694 Website

84

2800122089

CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU 

CUỐC VÀ XÂY DỰNG 28

SN 125 đường Trường Thi, 

Phường Trường Thi, Thành 

phố Thanh Hoá, Thanh Hoá CCHĐ 5.167.355.417 Website

85

2800664719

CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO 

THÔNG THUỶ LỢI 

TRƯỜNG SINH

SN 309 Bà Triệu, Phường 

Hàm Rồng, Thành phố Thanh 

Hoá, Thanh Hoá CCHĐ 744.084.359 Website

86

2802804778

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & 

PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC IDT

Nhà ông Lê Ngọc Khuê, tổ 

dân phố Xuân Nguyên, 

Phường Nguyên Bình, Thị xã 

Nghi Sơn, Thanh Hoá CCHĐ 45.270.800 Website

87

2801125244

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ XÂY DỰNG VIETSTAR

Số nhà 28 Nguyễn Hiệu, 

Phường Đông Hương, Thành 

phố Thanh Hoá, Thanh Hoá CCHĐ 129.431.511 Website

88

100109378

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 

DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO 

THÔNG 810

Km 11 Đường Ngọc Hồi, Xã 

Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh 

Trì, Hà Nội CCHĐ 228.347.815 Website

89

2802493699

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI KINH 

DOANH ĐỊA ỐC HƯNG GIA 

THANH HÓA

Tòa nhà Đông Á, 11A1 Tân 

Hương, Phường Đông Hương, 

Thành phố Thanh Hoá, Thanh 

Hoá CCHĐ 4.819.505.047 Website
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2802802851

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ XÂY DỰNG GIAO 

THÔNG THỦY LỢI VÀ 

THƯƠNG MẠI THÁI 

Số 89B, Đường Thọ Hạc, 

Phường Đông Thọ, Thành phố 

Thanh Hoá, Thanh Hoá CCHĐ 642.999.286 Website

91

2802926374

CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ HHMAX

Quản xá, Xã Thiệu Hợp, 

Huyện Thiệu Hoá, Thanh Hoá CCHĐ 249.467.853 Website

92

2802926889

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

XÂY DỰNG AN HY

BT9 Khu 2, KĐT Bắc Đại lộ 

Lê Lợi, Phường Đông Hương, 

Thành phố Thanh Hoá, Thanh 

Hoá CCHĐ 24.019.400 Website

93

2803039417

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI 

VÀ XÂY DỰNG AN ĐÔNG

Thôn Vũ Thượng, Xã Xuân 

Lập, Huyện Thọ Xuân, Thanh 

Hoá CCHĐ 82.803.103 Website

94

2800232356

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 

15

Số 44 Trần Phú, Phường Ba 

Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh 

Hoá CCHĐ 14.272.225.130 Website

95

2802314910

CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 

DŨNG MINH

Số nhà 01 đường Ước Ngoại, 

Thị trấn Tân Phong, Huyện 

Quảng Xương, Thanh Hoá CCHĐ 373.081.595 Website

96

2802934255

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT 

ĐỘNG SẢN THIÊN BẢO

165 Nguyễn Doãn Chấp, 

Phường Quảng Cát, Thành 

phố Thanh Hoá, Thanh Hoá CCHĐ 28.937.700 Website

97

2803041423

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

VÀ KINH DOANH THANH 

BÌNH

Căn 5E, tầng 5 Chung cư 

Louis, số 30 Đại Lộ Lê Lợi, 

Phường Đông Hương, Thành 

phố Thanh Hoá, Thanh Hoá CCHĐ 39.166.789 Website

98

2803060560

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT 

TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ MÔI 

TRƯỜNG LTT

Số 65, đường Bùi Sỹ Lâm, 

phố Quang Trung 3, Phường 

Đông Vệ, Thành phố Thanh 

Hoá, Thanh Hoá CCHĐ 57.590.621 Website

99

2800765153

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 

DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 

MINH DŨNG

Số nhà 07/18 Nguyễn Trinh 

Tiếp, Phường Ba Đình, Thành 

phố Thanh Hoá, Thanh Hoá CCHĐ 907.045.461 Website

100

2802930645

CÔNG TY TNHH BẤT 

ĐỘNG SẢN VÀN HOÀN 

PHÁT CƯỜNG

Khu phố Xuân Phong, Thị trấn 

Bến Sung, Huyện Như Thanh, 

Thanh Hoá CCHĐ 36.702.400 Website

101

0108907890-004

CÔNG TY LUẬT TNHH 

HIỆP THÀNH CHI NHÁNH 

THANH HÓA

44 Nguyễn Duy Hiệu, Phường 

Đông Hương, Thành phố 

Thanh Hoá, Thanh Hoá CCHĐ 12.656.900 Website

102

2802528990

CÔNG TY TNHH MTV XÂY 

DỰNG PHƯƠNG SÁU

Thôn 14, xóm Cao Sơn, Xã 

Quảng Đức, Huyện Quảng 

Xương, Thanh Hoá CCHĐ 323.626.643 Website
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2803042610

CÔNG TY TNHH KIẾN 

TRÚC XANH KCS

Thôn Z111, Xã Cao Thịnh, 

Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá CCHĐ 85.783.886 Website

104

2802946652

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ VÀ XÂY DỰNG, 

THƯƠNG MẠI ĐỨC PHÚC

Thôn Ninh Phạm, Xã Quảng 

Ninh, Huyện Quảng Xương, 

Thanh Hoá CCHĐ 171.111.475 Website

105

2802993155

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ 

TÔNG THANH HÓA

Thôn Chùy Lạc Giang, Xã 

Đông Hoàng, Huyện Đông 

Sơn (nay là Tp Thanh Hóa), 

Thanh Hoá CCHĐ 122.266.345 Website

106

2800224933

CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG MAI QUÂN

Nhà ông Mai Văn Quân, Tiểu 

khu 4, Thị trấn Hà Trung, 

Huyện Hà Trung, Thanh Hoá CCHĐ 2.403.690.822 Website

107

2802476284

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT 

NHẬP KHẨU THIÊN LONG 

18

Thôn Hòa Lâm, Xã Trường 

Lâm, Thị xã Nghi Sơn, Thanh 

Hoá CCHĐ 570.036.217 Website

108

2803017036

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ TOMART LAND

Nhà Ông Lưu Xuân Hưng, 

Thôn Kỳ Ngãi, Xã Ninh 

Khang, Huyện Vĩnh Lộc, 

Thanh Hoá CCHĐ 34.176.925 Website

109

2803016970

CÔNG TY TNHH XNK 

THỦY SẢN HOẰNG YẾN

Số 42 Trịnh Khả, Phường 

Ngọc Trạo, Thành phố Thanh 

Hoá, Thanh Hoá CCHĐ 18.808.950 Website

110

2803018720

CÔNG TY TNHH BẤT 

ĐỘNG SẢN PHÚ VINH

Tầng 3 . Số nhà 73 đường 

Trần Bảo khu đô thị mới Đông 

Sơn, Phường An Hưng, Thành 

phố Thanh Hoá, Thanh Hoá CCHĐ 33.788.650 Website

111

2800228046

Công Ty TNHH Một Thành 

Viên Công Nghiệp Tàu Thủy 

Thanh Hóa

Số nhà 359, đường Bà Triệu, 

Phường Đông Thọ, Thành phố 

Thanh Hoá, Thanh Hoá CCHĐ 18.789.681.908 Website

112

2800787728

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ 

BIẾN THUỶ SẢN THANH 

HOÁ

Số 149 Lê Lai, Phường Đông 

Sơn, Thành phố Thanh Hoá, 

Thanh Hoá CCHĐ 126.433.037 Website

113

2801148668

CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN 

MINH SĐ THANH HOA

Số nhà 21, Tôn Thất Tùng, 

Phường Đông Thọ, Thành phố 

Thanh Hoá, Thanh Hoá CCHĐ 706.821.609 Website

114

2802520328

CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 

VIỆT TIN

Số 298 Trần Hưng Đạo, 

Phường Nam Ngạn, Thành 

phố Thanh Hoá, Thanh Hoá CCHĐ 27.349.869 Website

115

2803072492

CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG VÀ DVTM THANH 

LỆ

Khu phố Nhân Lộ, Thị trấn 

Vĩnh Lộc, Huyện Vĩnh Lộc, 

Thanh Hoá CCHĐ 26.497.514 Website
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2801882124

CÔNG TY CỔ PHẦN THIỆN 

XUÂN - LAM SƠN

Số 757 đường Bà Triệu, 

Phường Trường Thi, Thành 

phố Thanh Hoá, Thanh Hoá CCHĐ 9.026.428.303 Website

117

2803042586

CÔNG TY CỔ PHẦN VÕ 

THUẬT TỔNG HỢP AMG 

THANH HÓA

55 Lê Hoàn, Phường Điện 

Biên, Thành phố Thanh Hoá, 

Thanh Hoá CCHĐ 28.569.450 Website

118

2800656355

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

LONG THÀNH

Phố Nam Hưng, Phường An 

Hưng, Thành phố Thanh Hoá, 

Thanh Hoá CCHĐ 2.225.995.345 Website

119

2802747939

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN 

NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO 

HÀN VIỆT

Lô 06, đại lộ Võ Nguyên 

Giáp, Phường Đông Vệ, 

Thành phố Thanh Hoá, Thanh 

Hoá CCHĐ 2.220.112.106 Website

120

2801718163

CÔNG TY TNHH THẠCH 

NAM VIỆT

Nhà ông Lê Văn Thu, thôn 

Đức Thắng, Xã Đông Quang, 

Huyện Đông Sơn (TP.Thanh 

Hóa), Thanh Hoá CCHĐ 266.573.546 Website

121

2802424783

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI 

TRƯỜNG VẠN TIẾN LỘC

SN 14/2, đường Trịnh Thị 

Ngọc Lữ, Phường Lam Sơn, 

Thành phố Thanh Hoá, Thanh 

Hoá CCHĐ 90.426.845 Website

122

2802480234

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP 

XĂNG DẦU HOẰNG MINH

Thôn Mỹ Đà, Xã Hoằng Đức, 

Huyện Hoằng Hoá, Thanh 

Hoá CCHĐ 463.504.590 Website

123

2803021956

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ 

PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG 

SẢN ALPHA NEW

Số nhà 314 đường Trần Hưng 

Đạo, Phường Ba Đình, Thị xã 

Bỉm Sơn, Thanh Hoá CCHĐ 34.477.050 Website

124

2803085935

CÔNG TY TNHH HDC 

THANH HÓA

Số 53 + 54 Khu CL06 Thôn 

Cường Thịnh, Phường Quảng 

Cư, Thành Phố Sầm Sơn, 

Thanh Hoá CCHĐ 275.349.141 Website

125

2800995823

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 

DỰNG - THỦY LỢI THANH 

HÓA

Số 209 Đường Trần Hưng 

Đạo, Phường Nam Ngạn, 

Thành phố Thanh Hoá, Thanh 

Hoá CCHĐ 111.001.293 Website

126

0305096747-009

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN ĐẦU TƯ KHOÁNG 

SẢN - THAN ĐÔNG BẮC - 

XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN KINH 

Tổ dân phố Liên Trung, 

Phường Hải Thượng, Thị xã 

Nghi Sơn, Thanh Hoá CCHĐ 3.233.475.372 Website

127

2802454770

CÔNG TY TNHH BẤT 

ĐỘNG SẢN NAM SẦM SƠN

Thôn 8, Xã Quảng Hải, Huyện 

Quảng Xương, Thanh Hoá CCHĐ 22.509.490 Website

128

2802924779

CÔNG TY CỔ PHẦN 

LANDSCAPE VIỆT MỸ

Thôn Mỹ Dương, Xã Hà 

Giang, Huyện Hà Trung, 

Thanh Hoá CCHĐ 1.036.229.870 Website
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2800944674 CÔNG TY TNHH VĨ THÀNH

Lô 55, 56 khu CN Tây Bắc 

Ga, Phường Đông Cương, 

Thành phố Thanh Hoá, Thanh 

Hoá CCHĐ 135.993.456 Website

130

2802608653

CÔNG TY CP KHAI THÁC 

KHOÁNG SẢN BLUE 

STONE

Tổ dân phố Cao Khánh, Thị 

trấn Yên Lâm, Huyện Yên 

Định, Thanh Hoá CCHĐ 57.682.655 Website

131

2803023784

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN 

THIỆN MINH LAND

Số nhà 39 Lý Tự Trọng, 

Phường Bắc Sơn, Thành Phố 

Sầm Sơn, Thanh Hoá CCHĐ 22.311.650 Website

132

5900189325-009

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN SÔNG ĐÀ 4 (THÀNH 

PHỐ HÀ NỘI)

Bản Tân Sơn, Xã Phú Xuân, 

Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá CCHĐ 15.594.003.371 Website

133

2802542145

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 

DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 

MINH DÂN

Số nhà 73 Phố Tân Phong, Thị 

trấn Triệu Sơn, Huyện Triệu 

Sơn, Thanh Hoá CCHĐ 63.788.758 Website

134

2802839280

CÔNG TY TNHH VIỆT 

BÁCH THẢO NGUYÊN 

XANH

Khu phố Cao Mật, Thị trấn 

Vĩnh Lộc, Huyện Vĩnh Lộc, 

Thanh Hoá CCHĐ 34.528.763 Website

135

2803095588

CÔNG TY CỔ PHẦN LMC 

NGHI SƠN

Tại nhà Lê Văn Đồng, thôn 

Khoa Trường, Xã Tùng Lâm, 

Thị xã Nghi Sơn, Thanh Hoá CCHĐ 87.577.907 Website


